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SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

I. MỰC NƯỚC TẠI CÁC TRẠM
I.1. Trạm Yên Bái
a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua
 Mực nước trên sông Thao tại trạm Yên Bái có xu thế biến đổi.
b. Dự báo, cảnh báo 
Mực nước trên sông Thao tại trạm Yên Bái  có xu thế biến đổi.
[image: ]Hình 1: Mực nước trạm Yên Bái
I.2. Trạm Tuyên Quang
a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua
Mực nước trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang dao động theo điều tiết của hồ thủy điện. 
b. Dự báo, cảnh báo 
Mực nước trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang dao động theo điều tiết của hồ chứa.
[image: ]
Hình 2: Mực nước trạm Tuyên Quang
I.3. Trạm Hà Nội
a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua
Mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội có xu thế biến đổi.
b. Dự báo, cảnh báo 
Mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội có xu thế biến đổi.
[image: ]
Hình 3: Mực nước trạm Hà Nội
I.4. Trạm Phả Lại
a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua
Mực nước trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại có xu thế biến đổi.
b. Dự báo, cảnh báo 
Mực nước trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại có xu thế biến đổi.
[image: ]
Hình 4: Mực nước trạm Phả Lại
II. DỰ BÁO LƯU LƯỢNG, MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA
II.1. Hồ Sơn La
a. Diễn biến lưu lượng, mực nước hồ 				
Lưu lượng hồ thực đo lúc 7h ngày 21/07/2026 đạt 2993m3/s, mực nước hồ đạt 198.88m, lưu lượng có xu thế giảm, mực nước có xu thế giảm.
b. Dự báo, cảnh báo 								
Lưu lượng dự báo trong 24h tới đạt 3001m3/s, mực nước hồ 198.77m, 48h tới lưu lượng đạt 3183m3/s, mực nước đạt 198.75m.
	
[image: ]
Hình 5: Lưu lượng hồ Sơn La

   	[image: ]
Hình 6: Mực nước hồ Sơn La
II.2. Hồ Hòa Bình
a. Diễn biến lưu lượng, mực nước hồ 
Lưu lượng hồ thực đo lúc 7h ngày 21/07/2026 đạt 3875m3/s, mực nước hồ đạt 103.06m, lưu lượng và mực nước có xu thế biến đổi.
b. Dự báo, cảnh báo 
Lưu lượng dự báo trong 24h tới đạt 3003m3/s, mực nước hồ 102.84m, 48h tới lưu lượng đạt 3561m3/s, mực nước đạt 102.38m. 
	[image: ]
  Hình 7: Lưu lượng hồ Hòa Bình
[image: ]
  	Hình 8: Mực nước hồ Hòa Bình
II.3. Hồ Tuyên Quang
a. Diễn biến lưu lượng, mực nước hồ 
Lưu lượng hồ thực đo lúc 7h ngày 21/07/2026 đạt 1057m3/s, mực nước hồ đạt 105.3m, lưu lượng và mực nước có xu thế biến đổi.
b. Dự báo, cảnh báo 
Lưu lượng dự báo trong 24h tới đạt 1165m3/s, mực nước hồ 105.37m, 48h tới lưu lượng đạt 1690m3/s, mực nước đạt 105.64m. 
 [image: ]
Hình 9: Lưu lượng hồ Tuyên Quang
      	[image: ]
Hình 10: Mực nước hồ Tuyên Quang
II.4. Hồ Thác Bà
a. Diễn biến lưu lượng, mực nước hồ 
Lưu lượng hồ thực đo lúc 7h ngày 21/07/2026 đạt 428m3/s, mực nước hồ đạt 52.25m, lưu lượng có xu thế biến đổi, mực nước có xu thế tăng.
b. Dự báo, cảnh báo
Lưu lượng dự báo trong 24h tới đạt 542m3/s, mực nước hồ 52.28m, 48h tới lưu lượng đạt 547m3/s, mực nước đạt 52.3m

[image: ]
 Hình 9: Lưu lượng hồ Thác Bà
[image: ]
Hình 10: Mực nước hồ Thác Bà
II.5. Hồ Bản Chát
a. Diễn biến lưu lượng, mực nước hồ 
Lưu lượng hồ thực đo lúc 7h ngày 21/07/2026 đạt 418m3/s, mực nước hồ đạt 469.58m, lưu lượng có xu thế biến đổi, mực nước có xu thế tăng.
b. Dự báo, cảnh báo
Lưu lượng dự báo trong 24h tới đạt 516m3/s, mực nước hồ 469.75m, 48h tới lưu lượng đạt 564m3/s, mực nước đạt 470.34m.
   
[image: ] 
Hình 9: Lưu lượng hồ Bản Chát

  	[image: ]
Hình 10: Mực nước hồ Bản Chát
	
III. TƯ VẤN VẬN HÀNH HỆ THỐNG HỒ CHỨA 
Theo hiện trạng hồ chứa, tình hình thời tiết và xu thế lũ, Viện KHKTTVMT&B kiến nghị thực hiện vận hành hệ thống chi tiết trong Bảng 1. 
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Bảng 1: Tư vấn vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình
	STT
	Ngày
	Giờ
	Hồ Sơn La
	Hồ Hòa Bình
	Hồ Tuyên Quang
	Hồ Thác Bà
	Hồ Bản Chát

	
	
	
	Số cửa xả đáy
	Số cửa xả mặt
	Lưu lượng về hồ 
(m3/s)
	Lưu lượng xả
(m3/s)
	Mực nước hồ 
(m)
	Số cửa xả đáy
	Số cửa xả mặt
	Lưu lượng về hồ 
(m3/s)
	Lưu lượng xả
(m3/s)
	Mực nước hồ
(m)
	Số cửa xả đáy
	Số cửa xả mặt
	Lưu lượng về hồ
(m3/s)
	Lưu lượng xả
(m3/s)
	Mực nước hồ 
(m)
	Số cửa xả đáy
	Số cửa xả mặt
	Lưu lượng về hồ
(m3/s)
	Lưu lượng xả
(m3/s)
	Mực nước hồ 
(m)
	Số cửa xả đáy
	Số cửa xả mặt
	Lưu lượng về hồ
(m3/s)
	Lưu lượng xả
(m3/s)
	Mực nước hồ 
(m)

	1
	21/7/2026
	13h
	0
	0
	2979
	3220
	198.86
	1
	0
	3750
	4418
	103.22
	0
	0
	1079
	727.24
	105.03
	0
	0
	413
	290.97
	52.24
	0
	0
	465
	18
	469.35

	2
	
	19h
	0
	0
	2958
	3185
	198.83
	1
	0
	3215
	4459
	103.11
	0
	0
	1093
	726.29
	105.09
	0
	0
	408
	452.2
	52.26
	0
	0
	510
	244
	469.51

	3
	22/7/2026
	1h
	0
	0
	3033
	3185
	198.81
	1
	0
	3171
	4374
	102.97
	0
	0
	1081
	724.39
	105.11
	0
	0
	384
	449.09
	52.25
	0
	0
	536
	204
	469.62

	4
	
	7h
	0
	0
	3001
	3216
	198.77
	1
	0
	3003
	4165
	102.84
	0
	0
	1165
	722.51
	105.37
	0
	0
	340
	452.77
	52.24
	0
	0
	516
	120
	469.75

	5
	
	13h
	0
	0
	3025
	3220
	198.74
	1
	0
	3137
	4418
	102.71
	0
	0
	1277
	727.24
	105.45
	0
	0
	383
	290.97
	52.23
	0
	0
	527
	18
	469.9

	6
	
	19h
	0
	0
	3047
	3185
	198.73
	1
	0
	3159
	4459
	102.57
	0
	0
	1456
	726.29
	105.49
	0
	0
	451
	452.2
	52.24
	0
	0
	533
	244
	470.08

	7
	23/7/2026
	1h
	0
	0
	3368
	3185
	198.73
	1
	0
	3698
	4374
	102.47
	0
	0
	1612
	724.39
	105.68
	0
	0
	497
	449.09
	52.25
	0
	0
	571
	204
	470.2

	8
	
	7h
	0
	0
	3183
	3093
	198.75
	1
	0
	3561
	4373
	102.38
	0
	0
	1690
	722.51
	105.64
	0
	0
	482
	448.54
	52.25
	0
	0
	564
	123
	470.34
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